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QUYẾT ĐỊNH
Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Thanh An 

Năm học 2025 - 2026

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ THANH AN

 Căn cứ Điều 11 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số: 
28/2020/TT – BGDĐT, ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo 
quy định, Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học;

Căn cứ quyết định số: 110/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của UBND huyện Điện Biên 
về việc giao số người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị trường 
học do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc huyện Điện Biên năm học 2025.

Căn cứ quyết định số: 336/QĐ-UBND ngày 10/3/2025 của UBND huyện Điện Biên về 
việc điều chỉnh giao số người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị 
trường học do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc huyện Điện Biên năm 
học 2025.

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026 của nhà trường và 
các hoạt động chuyên môn của các tổ khối.

Xét đề nghị của tổ khối chuyên môn,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học 
Thanh An năm học 2025-2026. (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Thanh An có nhiệm vụ 
xây dựng kế hoạch công tác của cá nhân để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được 
phân công trong năm học 2025-2026, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện 
nhiệm vụ được giao về Ban giám hiệu nhà trường.
 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2025; Ban giám hiệu nhà 
trường, các tổ chuyên môn, cá nhân có tên ghi tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.
Nơi nhận:
           - PGD&ĐT (để b/c)
              - CBQL và GV ( để thực hiện);
              - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Văn Chiến
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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ THỰC HIỆN 
CÔNG VIỆC CỤ THỂ CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

NĂM HỌC 2025-2026
(Kèm theo Quyết định số: 36/QĐ-TrTHTA ngày 01/8/2025 của hiệu trưởng trường Tiểu học 

Thanh An)

ST
T

Họ và tên Chức 
vụ

Nhiệm vụ được phân công Số 
tiết

Số 
HS

1 Phạm Văn Chiến Hiệu 
trưởng

Phụ trách chung, công tác phát triển 
Đảng, công tác tổ chức cán bộ; Công 
tác tài chính; quản lý tài sản, công tác 
thi đua khen thưởng, Kiểm tra nội bộ; 
công tác kiểm định chất lượng; thư 
viện, thiết bị; trường chuẩn Quốc gia; 
Các cuộc vận động, Phụ trách khu 
trung tâm. Dạy tăng cường Tiếng Việt 
lớp 2A1, 2A2.

02

2 Nguyễn Thị Làn PHT

Chủ tịch công đoàn. Phụ trách chuyên 
toàn trường, công tác PCGDTH- 
XMC; CNTT; Bồi dưỡng thường 
xuyên. Báo cáo, thống kê tổng hợp. 
Trường có đời sống văn hóa tốt. Kiểm 
tra nội bộ; công tác kiểm định chất 
lượng; thư viện, thiết bị; trường chuẩn 
Quốc gia, Y tế học đường, vệ  sinh. 
Hoạt động phong trào. Công tác lao 
động xây dựng cảnh quan, trang trí 
lớp học, các phòng chức năng. Phụ 
trách điểm trường Púng Thanh, 
Noong Ứng. Dạy tăng cường Tiếng 
Việt lớp 1A4, 2A4, 3A3, 3A4. Các 
cuộc vận động quyên góp, ủng hộ. 
Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về 
chất lượng chuyên môn của đội ngũ 
cán bộ giáo viên, chất lượng giáo dục 
học sinh.

 

  04

Tổng phụ trách đội, Phụ trách công 



3 Trần Thị Hà TPTĐ

tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 
Minh. Công tác lao động, vệ sinh, 
cảnh quan, các hoạt động phong trào 
của Đội. Dạy học 2tiết/tuần. Thực 
hiện các tiết hoạt động trải nghiệm 
các nội dung chung toàn trường. 
Phối hợp với giáo viên Âm nhạc xây 
dựng tổ chức hoạt động câu lạc bộ 
văn hóa văn nghệ của nhà trường. 
Phụ trách trang Wes, công tác 
truyền thông của nhà trường. Kiêm 
nhiệm công tác tư vấn tâm lý cho học 
sinh trường trung tâm.

08

4 Nguyễn Thị Dịu NV, 
TV-
TB

Công tác thư viện, thiết bị - Phụ trách 
phòng đọc của CBGV và HS, hỗ trợ 
giáo viên trong các tiết đọc thư viện. 
Theo dõi cập nhật công văn đi, đến.

5 Trịnh Thị Sen GV
Chủ nhiệm lớp 1A1 khu trung tâm. 
Dạy môn Toán, Tiếng Việt, đạo đức, 
Tăng cường TV, Đọc thư viện, 
HĐTN.

23 28

6 Phạm Thị Vinh GV
Chủ nhiệm lớp 1A2. Dạy môn Toán, 
Tiếng Việt, Đạo đức, HĐTN, Đọc thư 
viện, Tăng cường TV.

23 25

7 Lò Thị Thủy GV
Chủ nhiệm lớp 1A3. Dạy môn Toán, 
Tiếng Việt, Đạo đức, HĐTN. Đọc thư 
viện, Tăng cường TV. 

23 14

8 Đỗ Thị Hương
Tổ 
trưởng 
tổ 1

Chủ nhiệm lớp 1A4 điểm trường 
Púng Thanh (bản Cha). Dạy môn 
Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, HĐTN, 
Đọc thư viện. 

23 17

9 Dương Thị Thúy GV
Chủ nhiệm lớp 2A1. Dạy môn Toán, 
Tiếng Việt, Đạo đức, HĐTN. Giáo 
dục địa phương, Tăng cường TV, Đọc 
thư viện. 

20 25

10 Phạm Thị Nga GV
Chủ nhiệm lớp 2A2. Dạy môn Toán, 
Tiếng Việt, Đạo đức, HĐTN. Giáo 
dục địa phương, Tăng cường TV, Đọc 
thư viện.

20 24

11 Lò Thị Ngọc GV
Chủ nhiệm lớp 2A3. Dạy môn Toán, 
Tiếng Việt, Đạo đức, HĐTN. Giáo 21 11



dục địa phương, Tăng cường TV, Đọc 
thư viện.

12 Phạm Thị Tuyết Minh
Tổ 
trưởng 
tổ 2

Chủ nhiệm lớp 2A4. điểm trường 
Púng Thanh (bản Cha). Dạy môn 
Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, HĐTN. 
Giáo dục địa phương, Tăng cường 
TV, Đọc thư viện, TNXH.

22 25

13 Nguyễn Thị Hoa
Tổ 
phó tổ 
3

Chủ nhiệm lớp 3A1. Dạy môn Toán, 
Tiếng Việt, Đạo đức, Tăng cường TV, 
Đọc thư viện, Giáo dục địa phương, 
HĐTN.

18 31

14 Trần Thị Thanh Tâm GV
Chủ nhiệm lớp 3A2. Dạy môn Toán, 
Tiếng Việt, Đạo đức, Tăng cường TV, 
Đọc thư viện, Giáo dục địa phương, 
HĐTN.

18 30

15 Lò Thị Lan Phượng GV
Chủ nhiệm lớp 3A3 điểm trường 
Noong Ứng. Dạy môn Toán, Tiếng 
Việt, Đạo đức, Tăng cường TV, Đọc 
thư viện, Giáo dục địa phương, 
HĐTN.

17 19

16 Đàm Thị Quỳnh
Tổ 
trưởng 
tổ 3

Chủ nhiệm lớp 3A4. điểm trường 
Púng Thanh (bản Cha). Dạy môn 
Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Công 
Nghệ, Tăng cường TV, Đọc thư viện, 
Giáo dục địa phương, HĐTN, 

19 18

17 Đỗ Thị Lan Hương GV
Chủ nhiệm lớp 4A1. Dạy môn toán, 
Tiếng Việt, Đạo đức, Khoa học, Đọc 
thư viện, Giáo dục địa phương, 
HĐTN.

19 29

18 Bùi Thị Tuyết GV
Chủ nhiệm lớp 4A2. Dạy môn toán, 
Tiếng Việt, Đạo đức, Khoa học, Đọc 
thư viện, Giáo dục địa phương, 
HĐTN.

19 25

19 Đặng Thị Minh Phượng GV
Chủ nhiệm lớp 4A3. Dạy môn toán, 
Tiếng Việt, Đạo đức, Khoa học, Đọc 
thư viện, Giáo dục địa phương, 
HĐTN.

21 19

20 Bùi Thị Thơm
Tổ 
trưởng 
tổ 4

Chủ nhiệm lớp 4A4. điểm trường 
Púng Thanh (bản Cha) Dạy môn 
Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Đọc thư 
viện, Giáo dục địa phương, HĐTN.

21 29



21 Trần Thị Phượng
Tổ 
phó tổ 
5

Chủ nhiệm lớp 5A1. Dạy môn toán, 
Tiếng Việt, Đạo đức, Khoa học, Đọc 
thư viện, Giáo dục địa phương, 
HĐTN. 

20 27

22 Lê Thị Tình Tổ 
trưởng 
tổ 5

Chủ nhiệm lớp 5A2. Dạy môn toán, 
Tiếng Việt, Đạo đức, Khoa học, Đọc 
thư viện, Giáo dục địa phương, 
HĐTN.

20 30

23 Lò Thị Bang GV

Chủ nhiệm lớp 5A3 điểm trường 
Púng Thanh (bản Cha). Dạy môn 
toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Công 
nghệ, Đọc thư viện, Giáo dục địa 
phương, HĐTN.

20 25

24 Hoàng Thị Mỳ GV
Chủ nhiệm lớp 5A4 điểm trường 
Púng Thanh (bản Cha). Dạy môn 
toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Công 
nghệ, Đọc thư viện, Giáo dục địa 
phương, HĐTN.

21 31

25
Hoàng Đình Phủ

GV

Dạy thể dục 06 lớp điểm trường Púng 
Thanh (bản Cha), lớp 1A1, 1A2, 4A1, 
4A2 trung tâm. Huấn luyện  thể dục 
thể thao tham gia giao lưu thể thao 
của học sinh. Phụ trách phong trào 
TDTT của cán bộ giáo viên và học 
sinh 

22

   

26 Vi Thị Xiến GV

Dạy thể dục lớp 2A1, 2A2, 3A1, 3A2,  
5A1, 5A2 khu trung tâm, 03 lớp điểm 
trường Noong Ứng. Huấn luyện  thể 
dục thể thao tham gia giao lưu thể 
thao của học sinh. Phụ trách phong 
trào TDTT của cán bộ giáo viên và 
học sinh.Tăng cường cho THCS 
Thanh An 4 tiết/tuần.

18

27 Lù Văn Tiến GV

Giảng dạy tin học khối 3,4,5 trung 
tâm, Điểm trường Púng Thanh, điểm 
trường Noong Ứng. Dạy công nghệ 
khối 3,4,5 khu trung tâm, lớp 3A4, 
4A4. Phụ trách phần mềm CSDLQG 
của trường, phụ trách tổ tin học, trang 
công khai của nhà trường. Hỗ trợ 
CBGV, NV trong công tác tin học, 

20



chuyển đổi số, phần mềm vui đọc 
cùng em.

28 Hà Thị Minh GV

Giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 1A4, 
2A4, 3A3, 3A4, 4A4, 5A4 Púng 
Thanh (Bản Cha), lớp 1A3, Noong 
Ứng. Phụ trách công tác bồi dưỡng 
Tiếng Anh các lớp thực dạy tham gia 
các cuộc thi Tiếng Anh. 

22

29 Nguyễn Thị Hà GV

Giảng dạy môn Tiếng Anh  lớp 1A1, 
2A1, 2A2, 3A1, 3A2, 5A1, 5A3 trung 
tâm. Phụ trách công tác bồi dưỡng 
Tiếng Anh các lớp thực dạy tham gia 
các cuộc thi Tiếng Anh. Tăng cường 
cho TH Hoàng Công Chất 4 tiết/tuần.

18

30 Lò Thị Thu Trang GV

Giảng dạy môn Tiếng Anh lớp  1A2, 
4A1, 4A2, 5A2, trung tâm, 2A3, 4A3 
Điểm trường Noong Ứng. Phụ trách 
công tác bồi dưỡng Tiếng Anh các lớp 
thực dạy tham gia các cuộc thi Tiếng 
Anh.

24

31 Phùng Thị Diệu Thúy GV
Giảng dạy môn âm nhạc khối 
1,2,3,4,5- 20tiết/tuần. Phụ trách phong 
trào văn hóa văn nghệ của cán bộ giáo 
viên và học sinh. Thư ký hội đồng sư 
phạm.

20

32 Quàng Văn Thành GV
Giảng dạy môn Mỹ thuật từ khối 1 
đến khối 5. Phối hợp với đ/c  Phùng 
Thị Thúy trong hoạt động phong trào 
văn hóa văn nghệ của cán bộ giáo 
viên và học sinh. Bí thư chi Đoàn 
trường.

20

33 Nguyễn Thị Nga GV Dạy môn TNXH lớp 1A1, 1A2, 2A1, 
2A2, 3A1, 3A2 trung tâm. Lớp 1A4, 
2A3, 2A4, 3A4 Púng Thanh. Lớp 
1A3, 3A3 Noong Ứng.

22

34 Phạm Văn Đồng GV

Dạy khoa học, lịch sử và địa lý (Lớp  
4A4, 5A4 điểm trường Púng Thanh, 
(bản Cha). Dạy lịch sử &Địa lý lớp 
4A1, 4A2, 5A1, 5A2, 5A3 trung tâm. 
Lớp 4A3 Noong Ứng.

22

Thực hiện đủ chế độ cho CBGV và 



35 Trần Thị Lý Kế 
toán

CNVC và chế độ học sinh, quản lý hồ 
sơ sổ sách tài chính, tài sản. Tham 
mưu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, 
kế hoạch vận động tài trợ. Hoàn thiện 
hồ sơ chính từ thu, chi theo nguyên 
tắc tài chính kế toán. 

36

Nguyễn Thị Phương Nhân 
viên 
Y tế

Phụ trách công tác y tế học đường, 
công tác vệ sinh, chăm sóc sức khỏe 
cho HS và CBGV, phối hợp với trạm 
y tế xã thực hiện tham khám định kỳ, 
tiêm chủng theo kế hoạch của trung 
tâm y tế huyện. Kiêm nhiệm công tác 
tư vấn tâm lý cho học sinh trường 
trung tâm. Kiêm thủ quỹ. Tăng cường 
cho trường TH Noong Hẹt 2 
ngày/tuần.

37
Trần Anh Quyền Phục 

vụ

Nhân viên phục vụ, thực hiện công tác 
vệ sinh phòng BGH, văn phòng, 
phòng chờ của giáo viên, trực trống.

38
Dương Phúc Tâm Bảo vệ

Chịu trách nhiệm bảo vệ, đảm bảo an 
ninh trật tự, an toàn tài sản của nhà 
trường. (Khu trung tâm)

 

Nơi nhận:
               - UBND xã (để b/c)
                 - PVH-XH xã (để b/c)
                 - CBQL và GV,NV ( để t/h);
                 - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Văn Chiến
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